
        PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 4/3 2/5 2/6

2 1/2 4/4 1/5 4/5

3 2/1 5/5 3/5 3/6

4 4/1

1 3/3 2/4 1/1

2 3/1 2/2 1/3

3 3/2 2/3 1/4

21 tiết
       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 4/2 TD 1/3 Đạo đức

2 4/1 TD 4/3 TD 2/6TD 5/3 Kĩ thuật

3 Đạo đức 4/1 TĐTV 3/6 5/4 Kĩ thuật

4 5/2 Kĩ thuật

1 1/2 Luyện TV 5/5 Đạo đức 4/1 TD 4/1 Ôn luyện 

2 4/2 TD 1/5 TD 5/1Kĩ thuật 4/4Đạo đức 

3 1/5 TD 2/6 TD Luyện TV 3/6 4/3 TD 1/2 Luyện TV

    21 tiết
       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 3/1 1/4

2 4/4 3/2

3 3/3 4/4 3/2 3/3

4 2/1 3/4

1 1/3 2/2 2/2 1/3

2 1/1 3/4 1/2 1/2

3 1/4 3/1 2/1 1/1

22 tiết

THỜI KHÓA BIỂU

MÔN ÂM NHẠC - NĂM HỌC 2022 - 2023

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng Liên

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU

Chiều

Dạy chức danh 2b/ngày - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên : Phan Thị Lành

THỜI KHÓA BIỂU

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên : Trịnh Thị Lan Phương

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều



       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 5/3 3/5

2 5/5 2/3 2/5

3 3/6 5/4 2/5 2/4

4 3/5 5/1

1 5/4 5/1 5/2 4/5

2 5/2 2/3 5/5

3 5/3 2/4 4/5 3/6

22 tiết

       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 4/4 1/5 3/5

2 2/1 4/1 5/5 3/6

3 1/2 4/3 2/6 2/5

4 3/3 4/5

1 3/1 2/3 1/4

2 3/2 2/4 1/1

3 3/4 4/2 2/2 1/3

23 tiết 

       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 2/3 2/6 2/5

2 2/2 2/4 2/5 2/6

3 1/3 2/3 1/5 2/2

4 1/2

1 1/1 1/5 1/4 1/2

2 1/3 2/1 1/4

3 1/1 2/4 2/1

22 tiết 

MÔN MĨ THUẬT - NĂM HỌC 2022 - 2023

Giáo viên: Lê Thị Xuân Sơn

THỜI KHÓA BIỂU

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên : Bùi Minh Tuấn

THỜI KHÓA BIỂU

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU

MÔN TIN HỌC - NĂM HỌC 2022 -2023

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Cúc (Tiếng Anh khối 1,2)

Sáng

Chiều



       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 4/1 4/1

2 4/4 4/2 4/5 4/4

3 4/3 4/1 4/5

4 4/4

1 4/2 4/3 4/3

2 4/1 4/3 4/5

3 4/2 4/4 4/2 4/5

20 tiết(-1)

       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 3/1 3/6

2 3/1 3/3 3/6 3/5

3 3/2 3/1 3/4 3/5

4 3/1 3/6

1 3/5 3/4 3/2 3/2

2 3/6 3/3 3/2 3/3

3 3/5 3/4 3/4 3/3

       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ 24 tiết (dư 1)

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 5/4 5/5 5/1

2 5/2 5/3 5/2

3 5/4 5/3 5/5 5/1

4 5/2

1 5/1 5/4 5/5

2 5/3 5/3

3 5/1 5/2 5/4 5/5

Sáng

Chiều

MÔN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2022 - 2023

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Diệu (Tiếng Anh khối 3)

THỜI KHÓA BIỂU

MÔN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2022 - 2023

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Liễu (Tiếng Anh khối 5)

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU

MÔN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2022- 2023

Giáo viên: Trần Thị Bông  (Tiếng Anh khối 4)

THỜI KHÓA BIỂU

Sáng

Chiều



       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sáng 1 4/4

2 3/3 5/4 3/1 5/1

3 3/1 4/2 4/4 5/2

4 4/2 4/3

1 5/2 5/3 3/4 3/3

2 5/1 5/3 3/4 4/1

3 5/4 4/3 4/1

22 tiết

       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sáng 1 2/2 4/5 3/6

2 2/5 3/5

3 5/5 2/4 3/6 2/6

4 5/5 2/5

1 4/5 3/2 2/1 2/3

2 3/5 2/4 2/3 2/1

3 2/6 2/2 3/2

22 tiết

       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sáng 1 2/5 1/1 1/1

2 2/6 2/3 1/2

3 2/4 1/3

4 1/4

1 2/4 TC. Toán 1/2 1/5 2/1

2 2/1 2/2 1/4 2/6 2/2

3 1/3 1/5 1/2 2/5 2/3

22 tiết

THỜI KHÓA BIỂU

MÔN TIN HỌC - NĂM HỌC 2022 -2023

Giáo viên: Nguyễn Thị Phước

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2022 -2023

Giáo viên: Nguyễn Văn Lâm

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2022 -2023

Giáo viên: Nguyễn Minh An ( TNXH khối 1,2)

Chiều

chiều

Chiều



       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sáng 1 TĐTV 2/1 1/4 TC Toán Luyện TV 3/4 1/5 TC Toán

2 2/1 TC Toán 2/1  Luyện TV 1/5Đạo đức

3 1/1TC Toán 3/1 Đạo đức 5/5 Ôn luyện 

4 5/5 Kĩ thuật

1 3/1 TC Tiếng 

việt

1/3 TC Toán 1/2 Đạo đức

2 3/2 TC Toán 1/2 TC Toán 1/1 Đạo đức TC Toán 3/6

3 3/2 Đạo đức 3/3 Đạo đức 1/4 Đạo đức TC TV 3/6

       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1

2 4/4 Kể chuyện

3 4/1 Kể chuyện

4
1
2
3

       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1
2 3/3 TCToán

3 3/1 TC Toán

4
1
2 3/1 TC TV

3 3/3 TC TV

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC 2022 -2023

Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Lan 

THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2022 -2023

Giáo viên: Trần Thị An

Chiều

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2022 -2023

Giáo viên: Trần Thị Mỹ Hạnh

Sáng



       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1
2
3
4
1 5/3 4/2
2 5/4 3/4
3 5/2 5/1 TĐTV 2/1

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2022 -2023
Giáo viên:  Huỳnh Thị Ái Nguyệt



21 tiết

                                                                  

23 tiết

22 tiết



22 tiết

23 tiết

22 tiết



20 tiết ( - 1 tiết)

24 tiết (dư 1)

20 tiết ( - 2 tiết)



22 tiết

22 tiết

23 tiết



19 tiết
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